
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)

STT Mã MH Tên môn học
Số tín 
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Nhóm 

học
Thứ
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đầu

Số 
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Họ và tên Giảng viên

Mã 

phòng
Tên phòng

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

1 2GEN0013
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (2)

Scientific Socialism
2 30 TA20 6 6 4 TS. An Thị Ngọc Trinh LEW405

Earle Raymond Hedrick 

Hall
16/09/2022 04/11/2022

2 2BAS1007

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC (3)

Scientific Research Methods

3 45 TA21 5 2 4
ThS. Nguyễn Đặng Thị Cúc 

Huyền
LEW402 Pascal Hall 29/09/2022 08/12/2022

3 2ENG1309 Nghe 3 / Listening 3 3 60 TA22 4 1 5 ThS. Vy Hà Minh Ngọc LEW502 Marie Curie Hall 9/14/2022 29/11/2022

4 2ENG1310 Nói 3 / Speaking 3 3 60 TA23 7 1 5 Mr. Ralph Lester Beck LEW502 Marie Curie Hall 17/09/2022 24/12/2022

5 2ENG1311 Đọc 3 / Reading 3 3 60 TA24 3 1 5 ThS. Hà Thảo Ly LEW403 James Tobin Hall 9/20/2022 09/12/2022

6 2ENG1312 Viết 3 / Writing 3 3 60 TA25 5 6 4
ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 

Nguyên
LEW402 Pascal Hall 15/09/2022 22/12/2022

7 2BAS0002
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM (2)

Cultural Foundation of Vietnam
2 30 TA26 6 1 5 TS. Đào Thị Bạch Tuyết FLE402 Ragnar Frisch Hall 9/16/2022 02/11/2022

8 2ENG3227
HÌNH THÁI HỌC (2)

Morphology
2 30 TA29 4 6 4 ThS. Vũ Hương Lan FLE401 Robert Solow Hall 14/09/2022 02/11/2022

9 2GEN1095 ACCESS (3) 3 75 TA42 2 6 4 ThS. Nguyễn Văn Diêu FLE201 The Tim Berners – Lee Lab 19/09/2022 26/12/2022

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023, KHOA NGOẠI NGỮ (KHÓA 14: 2021-2025)

1. Thời gian học: Từ ngày 14/9/2022 - 24/12/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 26/12/2022 - 13/01/2023

Ngành Ngôn ngữ Anh

21DTA1

4. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

                Fleming (16 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

                Đông A (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

3. Giờ học:



10 2GEN002SWI
Giáo dục thể chất 3 - Bơi lội

Physical Education 3 - Swimming
1 30 TA113 2 2 4 ThS. Phạm Phi Hổ FLEG01 Charles Hickcox Pool 9/19/2022 11/7/2022

11 2LAN11430
TIẾNG TRUNG QUỐC 1 (3)

Chinese 1
3 45 TA27 3 6 4 ThS. Phạm Ngọc Thúy Vi LEW504 Aristotle Hall 20/09/2022 29/11/2022

12 2LAN1434
TIẾNG PHÁP 1 (3)

French 1
3 45 TA28 3 6 4 ThS. Đoàn Mỹ Linh Chi LEW404 Paul a Samuelson 20/09/2022 29/11/2022

STT Mã MH Tên môn học
Số tín 

chỉ

Tổng 
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Nhóm 

học
Thứ
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đầu
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1 2GEN0013
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (2)

Scientific Socialism
2 30 TA20 6 6 4 ThS. An Thị Ngọc Trinh LEW405

Earle Raymond Hedrick 

Hall
16/09/2022 04/11/2022

2 2BAS0002
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM (2)

Cultural Foundation of Vietnam
2 30 TA26 6 1 5 TS.Đào Thị Bạch Tuyết FLE402 Ragnar Frisch Hall 9/16/2022 02/11/2022

3 2ENG3227
HÌNH THÁI HỌC (2)

Morphology
2 30 TA29 4 6 4 ThS. Vũ Hương Lan FLE401 Robert Solow Hall 14/09/2022 02/11/2022

4 2BAS1007

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC (3)

Scientific Research Methods

3 45 TA30 5 6 4 Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền LEW503 Galileo Hall 06/10/2022 15/12/2022

5 2ENG1310 Nói 3 / Speaking 3 3 60 TA31 7 1 5 Mr.Eddy De Bont LEW302 Albert Einstein Hall 17/09/2022 24/12/2022

6 2ENG1311 Đọc 3 / Reading 3 3 60 TA32 5 1 5 ThS. Hà Thảo Ly LEW403 James Tobin Hall 15/09/2022 01/12/2022

7 2ENG1309 Nghe 3 / Listening 3 3 60 TA33 3 1 5 ThS. Nguyễn Thị Bích Hân LEW504 Aristotle Hall 20/09/2022 06/12/2022

8 2ENG1312 Viết 3 / Writing 3 3 60 TA34 4 1 5
ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 

Nguyên
LEW503 Galileo Hall 9/14/2022 02/12/2022

9 2GEN1095 ACCESS (3) 3 75 TA42 2 6 4 ThS. Nguyễn Văn Diêu FLE201 The Tim Berners – Lee Lab 19/09/2022 26/12/2022

10 2GEN002SWI
Giáo dục thể chất 3 - Bơi lội

Physical Education 3 - Swimming
1 30 TA114 6 2 4 ThS. Phạm Phi Hổ FLEG01 Charles Hickcox Pool 11/4/2022 12/23/2022

11 2LAN11430
TIẾNG TRUNG QUỐC 1 (3)

Chinese 1
3 45 TA27 3 6 4 ThS. Phạm Ngọc Thúy Vi LEW504 Aristotle Hall 20/09/2022 29/11/2022

12 2LAN1434
TIẾNG PHÁP 1 (3)

French 1
3 45 TA28 3 6 4 ThS. Đoàn Mỹ Linh Chi LEW404 Paul a Samuelson 20/09/2022 29/11/2022

TPHCM, ngày 01 tháng 9 năm 2022

Tự chọn

IP Manager

Nguyen Thi To ly

21DTA2

Tự chọn


